
PHỤ LỤC IX 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, TRIỂN LÃM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO  

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Văn hóa và Thể thao  

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1.  Thủ tục tiếp 

nhận thông 

báo tổ chức thi 

sáng tác tác 

phẩm mỹ thuật 

(thẩm quyền 

của Sở Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch/ Sở 

Văn hóa và 

Thể thao)  

 

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận Một 

cửa cấp tỉnh: 

- Sở Văn hóa 

và Thể thao:  

164 Đồng 

Khởi, phường 

Sài Gòn 

- Cơ sở 2: Tòa 

nhà Trung 

tâm hành 

chính tỉnh, 

đường Lê 

Lợi, phường 

Bình Dương. 

- Cơ sở 3: số 4 

Nguyễn Tất 

Thành, 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ về hoạt động mỹ 

thuật.  

- Thông tư số 01/2018/TT-

BVHTTDL ngày 18 tháng 01 

năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết 

thi hành một số điều tại Nghị 

định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về hoạt động mỹ thuật. 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 

năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch công bố thủ tục 

hành chính chuẩn hóa năm 2022 

thuộc phạm vi chức năng quản 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

phường Bà 

Rịa 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch.  

2.  Thủ tục cấp 

giấy phép sao 

chép tác phẩm 

mỹ thuật về 

danh nhân văn 

hóa, anh hùng 

dân tộc, lãnh tụ 

 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ về hoạt động mỹ 

thuật. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 12 năm 2013.  

- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định có quy 

định thủ tục hành chính liên 

quan đến yêu cầu nộp bản sao 

giấy tờ có công chứng, chứng 

thực thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Có hiệu lực từ 

ngày 01 tháng 3 năm 2018. 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 

năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch công bố thủ tục 

hành chính chuẩn hóa năm 2022 

thuộc phạm vi chức năng quản 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

3.  Thủ tục cấp 

giấy phép tổ 

chức trại sáng 

tác điêu khắc 

(thẩm quyền 

của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh) 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ về hoạt động mỹ 

thuật. 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 

năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch công bố thủ tục 

hành chính chuẩn hóa năm 2022 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Quyết định số 1161/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 3 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ủy quyền cho các 

sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 

quận – huyện thực hiện một số 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 

4.  Thủ tục cấp 

giấy phép triển 

lãm tác phẩm 

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 72/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 



122 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

nhiếp ảnh tại 

Việt Nam 

(thẩm quyền 

của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh) 

Chính phủ về hoạt động nhiếp 

ảnh. 

- Nghị định số 89/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ về 

hoạt động nhiếp ảnh và Nghị 

định số 126/2018/NĐ-CP ngày 

20 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về việc thành lập 

và hoạt động của cơ sở văn hóa 

nước ngoài tại Việt Nam. 

- Quyết định số 1161/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 3 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ủy quyền cho các 

sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 

quận – huyện thực hiện một số 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 

nhân dân Thành phố.  

5.  Thủ tục cấp 

giấy phép đưa 

tác phẩm nhiếp 

07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ theo quy định 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 72/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

ảnh từ Việt 

Nam ra nước 

ngoài triển lãm 

(thẩm quyền 

của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh) 

Chính phủ về hoạt động nhiếp 

ảnh. 

- Nghị định số 89/2023/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ về 

hoạt động nhiếp ảnh và Nghị 

định số 126/2018/NĐ-CP ngày 

20 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về việc thành lập 

và hoạt động của cơ sở văn hóa 

nước ngoài tại Việt Nam 

6.  Thủ tục cấp 

giấy phép triển 

lãm mỹ thuật 

(thẩm quyền 

của Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh) 

 

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ về hoạt động mỹ 

thuật. Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 12 năm 2013. 

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 

năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch công bố thủ tục 

hành chính chuẩn hóa năm 2022 

thuộc phạm vi chức năng quản 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch. 

- Quyết định số 1161/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 3 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ủy quyền cho các 

sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 

quận – huyện thực hiện một số 

nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 

7.  Thủ tục cấp 

Giấy phép tổ 

chức triển lãm 

do các tổ chức, 

cá nhân tại địa 

phương đưa ra 

nước ngoài 

không vì mục 

đích thương 

mại 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 

hoặc cần điều chỉnh nội dung triển 

lãm, Sở Văn hóa và Thể thao gửi 

văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ 

sơ hoặc điều chỉnh nội dung triển 

lãm. Tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 

hoặc điều chỉnh nội dung triển lãm 

không quá 05 ngày làm việc. Sở 

Văn hóa và Thể thao trả lời lần 2 

không quá 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ bổ sung hoặc 

văn bản xác nhận đồng ý điều chỉnh 

nội dung triển lãm;  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 23/2019/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 02 năm 2019 của 

Chính phủ về hoạt động triển 

lãm.  

- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 12 

năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch công bố thủ tục 

hành chính chuẩn hóa năm 2022 

thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch.  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép 

triển lãm, trường hợp không cấp 

Giấy phép phải có văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do;  

- Trường hợp phải thành lập Hội 

đồng thẩm định do triển lãm có nội 

dung không thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của ngành văn hóa, thể thao và 

du lịch; triển lãm có quy mô quốc 

gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, 

trong thời gian 15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Văn hóa và Thể thao có văn bản trả 

lời. 

8.  Thủ tục cấp 

Giấy phép tổ 

chức triển lãm 

do cá nhân 

nước ngoài tổ 

chức tại địa 

phương không 

vì mục đích 

thương mại 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 

hoặc cần điều chỉnh nội dung triển 

lãm, Sở Văn hóa và Thể thao gửi 

văn bản yêu cầu cá nhân nước ngoài 

bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh nội 

dung triển lãm. Cá nhân nước ngoài 

bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh nội 

dung triển lãm không quá 05 ngày 

làm việc. Sở Văn hóa và Thể thao 

trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ 

Không 

quy 

định 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

sung hoặc văn bản xác nhận đồng ý 

điều chỉnh nội dung triển lãm;  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép 

triển lãm, trường hợp không cấp 

Giấy phép phải có văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do;  

- Trường hợp phải thành lập Hội 

đồng thẩm định do triển lãm có nội 

dung không thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của ngành văn hóa, thể thao; 

triển lãm có quy mô quốc gia, quốc 

tế hoặc nội dung phức tạp, trong 

thời gian 15 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Văn hóa và Thể thao có văn bản trả 

lời 

9.  Thủ tục cấp lại 

Giấy phép tổ 

chức triển lãm 

do các tổ chức, 

cá nhân tại địa 

phương đưa ra 

nước ngoài 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 

hoặc cần điều chỉnh nội dung triển 

lãm, Sở Văn hóa và Thể thao gửi 

văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ 

sơ hoặc điều chỉnh nội dung triển 

lãm. Tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 

hoặc điều chỉnh nội dung triển lãm 

Không 

quy 

định 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

không vì mục 

đích thương 

mại 

không quá 05 ngày làm việc. Sở 

Văn hóa và Thể thao trả lời lần 2 

không quá 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ bổ sung hoặc 

văn bản xác nhận đồng ý điều chỉnh 

nội dung triển lãm;  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép 

triển lãm, trường hợp không cấp 

giấy phép phải có văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do.  

- Trường hợp phải thành lập Hội 

đồng thẩm định do triển lãm có nội 

dung không thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của ngành văn hóa, thể thao và 

du lịch; triển lãm có quy mô quốc 

gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, 

trong thời gian 15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 

Văn hóa và Thể thao có văn bản trả 

lời. 

10.  Thủ tục cấp lại 

Giấy phép tổ 

chức triển lãm 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 

hoặc cần điều chỉnh nội dung triển 

lãm, Sở Văn hóa và Thể thao gửi 

Không 

quy 

định 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

do cá nhân 

nước ngoài tổ 

chức tại địa 

phương không 

vì mục đích 

thương mại 

văn bản yêu cầu cá nhân nước ngoài 

bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh nội 

dung triển lãm. Cá nhân nước ngoài 

bổ sung hồ sơ hoặc điều chỉnh nội 

dung triển lãm không quá 05 ngày 

làm việc. Sở Văn hóa và Thể thao 

trả lời lần 2 không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ 

sung hoặc văn bản xác nhận đồng ý 

điều chỉnh nội dung triển lãm;  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 

Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép 

triển lãm, trường hợp không cấp 

Giấy phép phải có văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do;  

- Trường hợp phải thành lập Hội 

đồng thẩm định do triển lãm có nội 

dung không thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của ngành văn hóa, thể thao và 

du lịch; triển lãm có quy mô quốc 

gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, 

trong thời gian 15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Văn hóa và Thể thao có văn bản trả 

lời. 

11.  Thủ tục thông 

báo tổ chức 

triển lãm do tổ 

chức ở địa 

phương hoặc 

cá nhân tổ 

chức tại địa 

phương không 

vì mục đích 

thương mại 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được thông báo, 

nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch/Sở Văn hóa và Thể thao không 

có văn bản trả lời thì tổ chức được 

tổ chức triển lãm theo các nội dung 

đã thông báo;  

- Trường hợp phải thành lập Hội 

đồng thẩm định do triển lãm có nội 

dung không thuộc lĩnh vực chuyên 

môn của ngành văn hóa, thể thao và 

du lịch; triển lãm có quy mô quốc 

gia, quốc tế hoặc nội dung phức tạp, 

trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được Thông báo, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 

Văn hóa và Thể thao không có ý 

kiến trả lời bằng văn bản thì tổ chức 

được tổ chức triển lãm theo các nội 

dung đã thông báo; 

Không 

quy 

định 

12.  Thủ tục cấp 

giấy phép xây 

dựng tượng 

- Không quá 07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 113/2013/NĐ-

CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

đài, tranh 

hoành tráng 
- Đối với các công trình tượng đài, 

tranh hoành tráng phải có ý kiến của 

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, 

thời hạn cấp giấy phép không quá 

20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

của Chính phủ về hoạt động mỹ 

thuật. 

- Thông tư số 01/2018/TT-

BVHTTDL ngày 18 tháng 01 

năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch quy định chi tiết 

thi hành một số điều tại Nghị 

định số 113/2013/NĐ-CP ngày 

02 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ về hoạt động mỹ thuật. 
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